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DUNG SAI 
Mã số môn học: CS08


Thời gian môn học: 
60 giờ              (Lý thuyết: 56 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học được bố trí song song với một số môn cơ sở và trước các môn học nghề.

- Tính chất: Là môn học cơ sở bắt buộc trang bị lý thuyết, kết hợp với bài tập thực hành môn học.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Đọc được các ký hiệu, các quy ước về dung sai trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, làm quen với các hồ sơ và tài liệu kỹ thuật;

- Giải thích và biểu diễn được các sai lệch về hình dáng hình học vị trí tương quan và nhám bề mặt trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam; 

- Lựa chọn được các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép; 

- Tính toán các sai lệch, dung sai kích thước của chi tiết, mối ghép;       

- Thiết lập và tính toán các kích thước danh nghĩa, sai lệch và dung sai của các khâu trong chuỗi kích thước;    

- Hiểu các nguyên tắc đo, phương pháp đo, nắm được nguyên lý chế tạo thước và biết cách sử dụng các dụng cụ đo cơ bản;

- Biết xây dựng sơ đồ đo, kiểm và đánh giá chất lượng một số bề mặt của các chi tiết máy;

- Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực.

 III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực  hành
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	II
	Khái niệm cơ bản về Dung sai lắp ghép  
	6
	6
	
	

	
	Khái niệm về sai số chế tạo và sai số đo lường
	0,5
	0,5
	
	

	
	Khái niệm tính đổi lẫn chức năng trong cơ khí
	0,5
	0,5
	
	

	
	Qui định dung sai và tiêu chuẩn hoá
	1
	1
	
	

	
	Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai
	2
	2
	
	


	
	Lắp ghép
	2
	2
	
	

	III
	Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
	6
	5
	
	

	
	Khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép
	0,5
	0,5
	
	

	
	Quy định về dung sai và lắp ghép
	2,5
	2,5
	
	

	
	Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ
	1
	1
	
	

	
	Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép khi thiết kế
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	IV
	Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt - Nhám bề mặt
	10
	10
	
	

	
	Khái niệm về sai số gia công 
	2
	2
	
	

	
	Dung sai hình dạng 
	2
	2
	
	

	
	Vị trí bề các bề mặt
	2
	2
	
	

	
	Nhám bề mặt
	4
	4
	
	

	V
	Dung sai lắp ghép các chi tiết  điển hình
	8
	8
	
	


	
	Dung sai lắp ghép ren
	1
	1
	
	

	
	Dung sai  lắp ghép ổ lăn
	2
	2
	
	

	
	Dung sai lắp ghép then
	1
	1
	
	

	
	Dung sai lắp ghép then hoa
	2
	2
	
	

	
	Dung sai truyền động bánh răng
	2
	2
	
	

	VI
	Chuỗi kích thước
	8
	6
	
	

	
	Các định nghĩa cơ bản
	2
	2
	
	

	
	Giải chuỗi kích thước
	4
	4
	
	

	
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	VII
	Cơ sở đo lường kỹ thuật
	5
	5
	
	

	
	Những khái niệm và định nghĩa cơ bản
	1
	1
	
	

	
	Những bộ phận cơ bản của thiết bị đo 
	2
	2
	
	

	
	Một số nguyên tắc đo cơ bản 
	2
	2
	
	

	VIII
	Dụng cụ đo và thiết bị đo
	10
	9
	
	

	
	Dụng cụ đo tuyệt đối thông thường
	7
	7
	
	

	
	Dụng cụ đo tương đối
	1
	1
	
	

	
	Những thiết bị đo đạt độ chính xác cao
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	IX
	Đo các thông số hình học của chi tiết máy           
	6
	6
	
	

	
	Các phương pháp đo kích thước thẳng
	2
	2
	
	

	
	Các phương pháp đo góc
	2
	2
	
	

	
	Các phương pháp đo sai số hình dáng bề  mặt
	2
	2
	
	

	
	Cộng
	60
	56
	
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết  được tính vào giờ lý thuyết, Thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu về môn học
Thời gian: 01 giờ
- Giới thiệu nội dung chương trình, vị trí và tính chất của môn học;

- Tài liệu học tâp, phương pháp học tập và các điều kiện khác.

Chương 1: Khái niệm cơ bản về Dung sai và lắp ghép


Mục tiêu:

- Nắm được bản chất về tính đổi lẫn chức năng và tác dụng của nó;
- Biết cách tính  kích thước danh nghĩa, dung sai kích thước của chi tiết máy;

- Giải thích được các ký hiệu, biết cách biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai kích thước cho chi tiết, cho mối ghép;
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

	1. Khái niệm về sai số chế tạo và sai số đo lường các chi tiết máy
	Thời gian: 0,5 giờ

	1.1. Sai số chế tạo

1.2. Sai số đo lường
	

	2. Khái niệm tính đổi lẫn chức năng trong chế tạo cơ khí

2.1. Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng 

- Khái niệm đổi lẫn;
- Đổi lẫn hoàn toàn;
- Đổi lẫn  không hoàn toàn.
2.2. Vai trò của tính đổi lẫn trong thiết kế chế tạo và sử dụng
	Thời gian: 0.5 giờ



	3. Qui định dung sai và tiêu chuẩn hóa

3.1. Qui định dung sai

3.2. Tiêu chuẩn hoá
	Thời gian: 1.0 giờ

	4. Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai
	Thời gian: 02 giờ

	4.1. Kích thước

- Dãy kích thước tiêu chuẩn

- Kích thước danh nghĩa: Lỗ D và trục d

- Kích thước giới hạn: Lỗ Dmax, Dmin và trục dmax, dmin
- Kích thước thực: Lỗ Dt và trục dt
	

	4.2. Sai lệch giới hạn

- Sai lệch trên: ES, es

- Sai lệch dưới: EI, ei
	

	4.3. Dung sai kích thước

- Dung sai lỗ TD 

- Dung sai trục Td
	

	5. Lắp ghép
	Thời gian: 02 giờ

	5.1. Khái niệm và phân loại
- Khái niệm

- Phân loại
	

	5.2. Các nhóm lắp ghép theo đặc tính lắp ghép

- Nhóm lắp ghép có độ hở

- Nhóm lắp ghép có độ dôi

- Nhóm lắp ghép trung gian
	

	5.3. Biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép

- Cách vẽ sơ đồ lắp ghép

- Tác dụng của sơ đồ lắp ghép
	


Chương 2: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn   
Mục tiêu:
- Giải thích được các ký hiệu, các quy ước về dung sai (sai lệch) trên bản vẽ lắp ghép;

- Lựa chọn các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép;

- Sử dụng thành thạo các bảng dung sai. Tra các sai lệch, dung sai của mối ghép;

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Nội dung:                                             
	1. Khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép (TCVN 2244-99, 2245-99)
	Thời gian: 0,5 giờ 

	2. Quy định về dung sai và lắp ghép

2.1. Cấp chính xác
	Thời gian: 2,5 giờ 

	2.2. Hệ thống lắp ghép

2.2.1. Hệ thống lỗ cơ bản

2.2.2.  Hệ thống trục cơ bản
	

	2.3. Dãy các sai lệch cơ bản

2.3.1. Khái niệm về sai lệch cơ bản

2.3.2. Dãy các sai lệch cơ bản của lỗ

2.3.3. Dãy các sai lệch cơ bản của trục
	

	3. Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ

3.1. Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ

3.2. Bài tập áp dụng
	Thời gian: 01 giờ



	4. Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép khi thiết kế

4.1. Chọn kiểu lắp ghép có độ hở

4.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ dôi

4.3. Chọn kiểu lắp ghép trung gian
	Thời gian: 01 giờ

  

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 01 giờ


Chương 3: Dung sai hình dạng  và  vị trí bề mặt - Nhám bề mặt
Mục tiêu:

- Giải thích được các ký hiệu, các quy ước về dung sai hình dạng và vị trí tương quan trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp;                                                         

- Biểu diễn được các yêu cầu kỹ thuật về dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp theo đúng tiêu chuẩn TCVN;
- Tra bảng tìm dung sai hình dạng và vị trí;

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Nội dung:                                             
	1. Khái niệm về sai số gia công 
	 Thời gian: 02 giờ 

	2. Sai lệch hình dạng 
	 Thời gian: 02 giờ

	2.1. Sai lệch độ phẳng

2.2. Sai lêch độ thẳng

2.3. Sai lêch độ trụ

2.4. Sai lêch độ tròn

2.5. Sai lệch proopin mặt cắt dọc trục
	    

	3. Sai lệch vị trí các bề mặt
	  Thời gian: 02 giờ

	3.1. Sai lêch độ song song giữa hai mặt phẳng

3.2. Sai lệch độ vuông góc

3.4. Sai lệch độ vuông góc giữa mặt phẳng hoặc đường tâm với đường tâm

3.5. Sai lệch độ đồng tâm
	    

	3.6. Sai lệch độ đối xứng

3.7. Sai lệch độ đảo mặt đầu
	

	3.8. Sai lệch độ đảo hướng kính

3.9. Dấu hiệu dung sai hình dạng và vị trí

3.10. Ký hiệu dung sai hình dạng và vị trí

3.11. Tra bảng tìm dung sai hình dạng và vị trí
	

	4. Nhám bề mặt
	Thời gian: 04 giờ

	4.1. Khái niệm

- Khái niệm

- Chỉ tiêu đánh giá và tiêu chuẩn nhám bề mặt

- Ý nghĩa của độ nhám trong chế tạo và sử dụng các chi tiết máy
	  

	4.2. Tiêu chuẩn và các cấp độ nhám bề mặt

- Chỉ tiêu Ra

- Chỉ tiêu Rz

- Nhám bề mặt đối với một số các phương pháp gia công.
	  


Chương 4: Dung sai lắp ghép các chi tiết điển hình

Mục tiêu:

- Giải thích và biểu diễn được các ký hiệu, quy ước về dung sai lắp ghép ổ lăn và mối ghép ren trên bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp ghép;

- Tính toán dung sai các yếu tố của mối ghép ổ lăn, mối ghép ren, then;   

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của truyền động bánh răng;

- Giải thích và biểu diễn được các ký hiệu, quy ước về dung sai lắp ghép của chi tiết và mối ghép bánh răng trên bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp ghép;

- Lựa chọn được cấp chính xác chế tạo bánh răng phù hợp với điều kiện làm việc;

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Nội dung:                                             
	1. Dung sai lắp ghép ổ lăn
	Thời gian: 01 giờ

	1.1. Cấp chính xác, kích thước ổ lăn
	

	1.2. Đặc tính lắp ghép ổ lăn
	


	1.3. Chọn kiểu lắp cho mối ghép ổ lăn
	

	1.4. Ký hiệu dung sai lắp ghép ổ lăn trên bản vẽ
	

	2. Dung sai lắp ghép then
	 Thời gian: 02 giờ

	2.1. Đặc tính mối ghép then

2.2. Dung sai lắp ghép then

2.3. Chọn kiểu lắp cho mối ghép then 
	

	3. Dung sai lắp ghép then hoa
	  Thời gian: 01 giờ

	3.1. Các kích thước của mối ghép then hoa

3.2. Dung sai các yếu tố lắp ghép then hoa 

3.3. Ký hiệu dung sai lắp ghép then hoa trên bản vẽ
	

	4. Dung sai lắp ghép ren
	Thời gian: 02 giờ

	4.1. Các yếu tố cơ bản của ren hệ mét
	      

	4.1.1. Đường kính đỉnh ren

4.1.2. Đường kính chân ren

4.1.3. Đường kính trung bình

4.1.4. Góc propin ren

4.1.5. Bước ren

4.1.6. Chiều cao ren lý thuyết

4.1.7. Chiều cao làm việc của ren
	

	4.2. Ảnh hưởng của các yếu tố đến tính lắp lẫn của mối ghép ren hệ mét
	       

	4.2.1. Ảnh hưởng của bước ren

4.2.2. Ảnh hưởng của góc propin ren

4.2.3. Ảnh hưởng của đường kính trung bình
	       

	4.3. Dung sai các yếu tố lắp ghép ren hệ mét
	

	4.4. Miền dung sai và sai lệch cơ bản của các đường kính ren

4.4.1. Miền dung sai

4.4.2. Sai lệch cơ bản đường kính ren
	

	4.5. Ký hiệu dung sai lắp ghép ren trên bản vẽ
	

	5. Dung sai truyền động bánh răng
	 Thời gian: 02 giờ

	5.1. Sai số gia công và ảnh hưởng của chúng đến các yêu cầu kỹ thuật của truyền động bánh răng 
	

	5.2. Sai số hướng tâm
	

	5.3. Sai số hướng tiếp tuyến
	

	5.4. Sai số hướng trục
	

	5.5. Đánh giá mức chính xác của truyền động bánh răng
	

	5.6. Đánh giá mức chính xác động học
	

	5.7. Đánh giá mức chính xác làm việc êm
	

	5.8. Đánh giá mức chính xác tiếp xúc
	

	5.9. Đánh giá độ hở mặt bên
	

	5.10. Đánh giá mức chính xác chế tạo bánh răng
	

	5.11. Tiêu chuẩn về dung sai và cấp chính xác của truyền động bánh răng
	

	5.12. Cấp chính xác
	

	5.13. Chọn cấp chính xác cho truyền động bánh răng
	

	5.14. Ghi ký hiệu cấp chính xác và dạng đối tiếp trên bản vẽ
	


Chương 5: Chuỗi kích thước                          
Mục tiêu:

- Phân biệt được các khâu trong chuỗi kích thước;

- Xây dựng được chuỗi kích thước, tính toán được sai lệch giới hạn, tìm được miền dung sai cho khâu khép kín hoặc khâu thành phần bằng phương pháp đổi lẫn hoàn toàn;

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Nội dung:                                            
	1. Các định nghĩa cơ bản
	   Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm cơ bản về chuỗi kích thước

1.1.1. Chuỗi kích thước

1.1.2. Điều kiện hình thành chuỗi kích thước

1.1.3. Phân loại
	   

	1.2. Khâu thành phần và khâu khép kín
	

	1.2.1. Khâu thành phần
	

	1.2.2. Khâu khép kín
	

	2. Giải chuỗi kích thước theo phương pháp đổi lẫn hoàn toàn
	Thờigian: 04 giờ

	2.1. Bài toán thuận (loại 1)
	  

	2.2. Bài toán nghịch (loại 2) 
	

	3. Kiểm tra
	Thời gian: 02 giờ 


Chương 6: Cơ sở đo lường kỹ thuật 

Mục tiêu: 
- Hiểu  được cơ sở của đo lường kỹ thuật;

- Nắm được các bộ phận chủ yếu của thiết bị đo và hiểu được các nguyên tắc đo cơ bản;

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Nội dung:                                             
	1. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản
	Thời gian: 01 giờ

	1.1. Định nghĩa về đo lường
	

	1.2. Đơn vị đo và hệ thống đo 
	

	1.3. Phương tiện đo, phân loại
	

	1.4. Các đặc trưng cơ bản của thiết bị đo
	

	1.5. Sai số đo và nguyên nhân gây ra sai số đo
	

	2. Những bộ phận cơ bản của thiết bị đo
	Thời gian: 02 giờ

	2.1. Bộ phận cảm nhận
	

	2.2. Bộ phận truyền và khuyếch đại
	

	2.3. Bộ phận chỉ thị
	

	3. Một số nguyên tắc đo cơ bản
	Thời gian: 02 giờ

	3.1. Nguyên tắc Abbe
	

	3.2. Nguyên tắc xích kích thước ngắn
	

	3.3. Nguyên tắc chuẩn thống nhất 
	

	3.4. Nguyên tắc kinh tế
	

	Chương 7: Dụng cụ đo và thiết bị đo

	Mục tiêu:

- Nắm được cấu tạo, công dụng, cách đo, cách sử dụng, bảo quản của các loại dụng cụ đo thông thường;
- Biết lựa chọn loại dụng cụ đo hợp lý để đo kiểm đảm bảo chất lượng cho chi tiết máy, cho các mối ghép;
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Nội dung:                                             

	1. Dụng cụ đo tuyệt đối thông thường
	Thời gian: 07 giờ

	1.1. Thước lá kim loại
	

	1.2. Thước cặp
	

	1.3. Pan me
	

	1.4. Đồng hồ so
	

	2. Dụng cụ đo tương đối
	Thời gian: 01 giờ

	2.1. Các loại calíp
	

	2.3. Các loại dưỡng đo
	 

	3. Những thiết bị đo đạt độ chính xác cao
	Thời gian: 01 giờ

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 01 giờ

	Chương 8: Đo các thông số hình học của chi tiết máy          

	Mục tiêu:

- Nắm được các phương pháp đo;
- Biết áp dụng xây dựng sơ đồ đo để đo, kiểm chất lượng của các chi tiết máy;
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;
- Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Nội dung:                                             

	1. Các phương pháp đo kích thước thẳng
	Thời gian: 02 giờ

	1.1. Phương pháp đo 1 tiếp điểm
	

	1.2. Phương pháp đo 2 tiếp điểm                                             
	

	1.3. Phương pháp đo 3 tiếp điểm                                     
	

	2. Các phương pháp đo góc
	Thời gian: 02 giờ

	2.1. Phương pháp đo trực tiếp kích thước góc
	

	2.2. Phương pháp đo gián  tiếp kích thước góc
	

	2.3. Đo góc theo phương pháp tọa độ
	

	3. Các phương pháp đo sai số hình dáng bề  mặt
	Thời gian: 02 giờ

	3.1. Phương pháp đo các thông số sai số hình dáng bề mặt
	

	3.1.1. Phương pháp đo độ không tròn.
3.1.2. Phương pháp đo độ không trụ

3.1.3. Phương pháp đo độ không thẳng
3.1.4. Phương pháp đo độ không phẳng                                     
	

	3.2. Phương pháp đo thông số sai số vị trí tương đối
	

	3.2.1. Phương pháp đo độ không song song

3.2.2. Phương pháp đo độ không vuông góc

3.2.3. Phương pháp đo độ không đồng tâm và độ đảo hướng tâm

3.2.4. Phương pháp đo độ đảo mặt đầu

3.2.5. Phương pháp đo độ không giao nhau

3.2.6. Phương pháp đo độ không đối xứng
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu:

+ Chi tiết trục có kích thước: L = 200;  (10( (40 với độ nhám khác nhau;

+ Chi tiết lỗ có kích thước:  L = 200; (20((40 với độ dày, độ nhám khác nhau;

+ Vòng bi, thép thanh có chiều dày, độ nhám khác nhau;

+ Trục ren, lỗ ren; Bánh răng thẳng, côn; Mối ghép then, ổ…

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy đo độ nhám;

+ Máy chiếu biên dạng;

+ Máy vi tính.

- Học liệu:

+ Tranh, bản vẽ các mối ghép;

+ Giáo trình, các tài liệu tham khảo.

-  Nguồn lực khác: Các cơ sở sản xuất cơ khí 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-  Về kiến thức:

+ Giải thích được các ký hiệu, qui ước theo TCVN;

+ Trình bày được đặc tính, nhóm lắp ghép, các qui định lắp ghép và các sai lệch hình dáng, vị trí tương quan giữa các bề mặt, nhám bề mặt của các chi tiết;

+ Trình bày được nguyên lý chế tạo các bộ phận chủ yếu của thiết bị đo.
- Về kỹ năng:
+ Tính toán độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn, dung sai lắp ghép then - then hoa, dung sai truyền động bánh răng;

+ Xây dựng được sơ đồ chuỗi kích thước và giải được bài toán về chuỗi kích thước bằng phương pháp đổi lẫn chức năng hoàn toàn;

+ Thành lập được sơ đồ đo và đo kiểm được về kích thước, sai lệch hình dạng, vị trí bề mặt cho chi tiết đơn giản.
- Về thái độ:

+ Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Có tính chủ động và thái độ nghiêm túc trong học tập.

IV. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật dùng để đào tạo trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề của nghề Cắt gọt kim loại.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đây là môn học vận dụng kiến thức đã học vào thực hành nghề nghiệp, do vậy giáo viên khi giảng dạy cần liên hệ với thực tế sản xuất, hướng dẫn người học nghề tìm hiểu sâu về vấn đề được nêu ra, từ đó củng cố thêm kiến thức;

- Các kiến thức của môn học ảnh hưởng rất lớn đến việc rèn luyện kỹ năng thực hành của người học nghề, do đó cần có phương pháp giảng dạy và hướng dẫn người học nghề tỉ mỉ, chính xác cao; 

- Chuẩn bị các loại đề thi, bảng kiểm để đánh giá quá trình học tập của người học nghề.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Biết lập chuỗi kích thước và giải bài toán về chuỗi kích thước;

- Tính được các sai lệch kích thước, tra bảng dung sai;

- Phân biệt được đặc tính lắp ghép mối ghép hình trụ trơn;

- Biết cách đo và thành lập sơ đồ đo kiểm chất lượng cho chi tiết máy ở mức độ đơn giản;

- Cần coi trọng tính thực tế và chính xác của môn học.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;

- Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;

- Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;

- Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;

- Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;

 - Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;

- Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.
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